
 

HỌ VÀ TÊN CHỈ TIÊU T9/2024 DÒNG XE TÊN KH HTTT TÌNH TRẠNG KH
NGUYỄN QUỐC THUẦN KIA 3 KIA SORENTO 2.2D SIG 6S ( Nâu) - GWP NGUYỄN THỊ NHÀN KH đang chờ chốt lại phương án bấm số rồi đóng thêm tiền

KIA KIA SORENTO 2.5G SiG 7S - GWP Nguyễn Vinh Hạnh KH chờ xe về, xhđ đóng thuế
KIA NEW KIA CARNIVAL 2.2D SIG 7S - MR5 Nguyễn Thị Lệ Chi QUẬN 1 Đã xhđ, chờ khai thuế
KIA NEW KIA CARNIVAL 2.2D SIG 7S - GWP BÙI THANH PHONG QUẬN 12 KH chờ xe, đầu tuần đóng thêm 10%

PHẠM THÀNH CÔNG KIA 3 KIA CARENS 1.5 LUXURY (TRẮNG) Lê Xuân Ngọc Hân TG (TBCV) Khách đã đóng tiền XHĐ, bấm số trong tuần
KIA K3 2.0 PREMIUM Phạm Thị Thùy Dương TM KH đã đóng tiền
KIA NEW CARNIVAL 2.2D SIGNAUTRE (ĐEN) Hoàng Văn Vương TM Khách hàng đóng đủ 10%, chờ xe về thanh toán nhận xe
KIA NEW CARNIVAL 2.2D SIGNAUTRE (TRẮNG) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯỚC THẠNH TM Khách hàng đóng đủ 10%, chờ xe về thanh toán nhận xe
KIA NEW CARNIVAL 2.2D SIGNAUTRE (TRẮNG) NGUYỄN VIẾT THUẬN TM Khách hàng đang đi công tác, về đóng đủ 10%

NGUYỄN QUỐC TUẤN KIA 3 KIA K3 LUXURY Lê Phước Lộc TG Khách tự làm bank, cuối tháng 10 lấy xe
LÊ NHỈ KHANG KIA 2 CARENS IVT XANH M4B ĐỖ QUANG DUY LONG AN ĐÃ BẤM SỐ

KIA CARNIVAL SIG XANH D9B NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH QUẬN 12 ĐÃ CỌC (CHƯA CÓ XE)
ĐẶNG VĂN NGHĨA KIA 3 CARNIVAL SIG ĐEN FSB Huỳnh Lưu Lan Thảo TG ĐÃ GIAO

KIA New Carnival 2.2D Premium 8S Trần Thị Kiều Loan TM Khách bấm biển Phú Thọ
KIA New Carnival 2.2D Luxury 8S Trần Thị Sương TG Khách hàng đang làm bank
KIA New Seltos Lux Nguyễn Hoàng Hạnh TM Khách hàng đợi xe về
KIA New Carnival 2.2D SIG Chung Châu Rô Ven TM 8/10 khách nhận xe
KIA Carens Luxury M4B Ngô Thị Thanh Thảo TG Đã có TBCV, đợi duyệt giá :(

HOÀNG THỊ HỒNG KIA 3 K3 1.6 AT Luxury NGUYỄN VĂN LỰ TG KH đóng đủ ĐƯ, làm lại NH
 CARENS LUXURY (XANH M4B) NGUYỄN HỮU CÔNG TG KH mới cọc, xong ngân hàng KH đóng 10%, đầu tahngs 11 nhận xe.

KIA Sportage 1.6 Turbo Signature AWD NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG TM Trước tháng 11 nhận xe
KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (CNLite) ĐẶNG THANH TÙNG TM KH tháng 10 mới có tài chính.
KIA New Carnival 2.2D Signature 7S (CNLite) CÔNG TY TNHH TRANG SỨC HELIA FINE JEWELRY TG KH trong tuần đóng tiền làm xe, đnag đợi xe về.

PHAN THỊ NGỌC THẮM KIA 3 K3 2.0 AT Premium (CNLite 1/9/23) HOÀNG DUY LINH TM Đã đóng đủ 70%, đợi xe về XHĐ làm xe
TRẦN HỮU KHẢI KIA 3 Kia New Carnival Pre 8x GWP PHẠM QUANG THẮNG TG ĐANG LÀM BANK, chờ xe về

KIA Kia New Sonet Pre CR5 NGUYỄN NHƯ SỸ TM Đã bấm biển chờ giao
MAZDA Mazda3 Deluxe 25D1 TRIỆU THỊ HUỆ PHƯƠNG TM ĐỢI XE VỀ

NGUYỄN TẠ HOÀNG DƯƠNG KIA 2 Kia Sorento 2,2D Sig (nâu) GWP TRƯƠNG HUY HOÀNG TM XHĐ, đang đợi bấm toàn trình

MAZDA

NGUYỄN TẤN NINH MAZDA 3 All New Mazda 3 Luxury 1.5L PHAN VĂN HÀO TM CỌC 10TR, Trong tuần đóng tiền làm xe
MAZDA New Mazda Cx-3 Hồ Đức Thi TM CỌC 5TR, XE VỀ ĐÓNG TIỀN LÀM XE
MAZDA All New Mazda 3 Luxury1.5L PHAN VĂN ĐẠT TM Cọc 40tr, cuối tháng khách đóng tiền làm xe
MAZDA All New Mazda 3 Luxury1.5L NGUYỄN ĐÌNH BẢO MINH TG CỌC 10TR. CIC OKE , trong tuần có tbcv
MAZDA New Mazda Cx3 Premium Ngô Viết Đức Nhuận TM cọc 5 tr, tháng 10 khách nhận xe.

LÊ NHỰT HƯNG  2
TRẦN QUANG THUẬN MAZDA 2 MAZDA CX-5 2.0 LUX LÊ THỊ ĐIỆP TG KHÁCH ĐÃ CỌC 10tr, 7/10 đóng tiền làm xe, 14/10 nhận xe

MAZDA MAZDA CX-5 2.0 LUX NGUYỄN SỸ NGUYÊN TM KHÁCH ĐÃ CỌC 10tr, qua tuần đóng tiền làm xe, 04/10 nhận xe 
BÙI KIM NGỌC MAZDA 3 MAZDA 3 1.5 LUXURY LÊ TRỌNG ANH TG KH Dự kiến tháng 10/2024 lấy xe, đang làm ngân hàng worri

MAZDA New CX5 2.0 Sport LÊ LINH GIANG TG KH Dự kiến tháng 10/2024 lấy xe, đang làm ngân hàng worri
KIA KIA CARNIVAL 2.2D 7S LUXURY CÔNG TY TNHH EZBOOK VIỆT NAM TG Khách Tháng 10 lấy xe, Đã Có TBCV 
KIA KIA CARNIVAL 2.2D 7S LUXURY CÔNG TY TNHH EZBOOK VIỆT NAM TG Khách Tháng 10 lấy xe, Đã Có TBCV 
KIA KIA SPORTAGE 2.0D SIGNATURE CÔNG TY TNHH EZBOOK VIỆT NAM TG Ngày 1/10 dự kiến bấm số xe nhận xe 
KIA NEW KIA CARNIVAL 2.2D SIG 7S PHAN THỊ KIM DUNG TG KH đợi xe, Có xe bấm số nhận xe liền, DK Ngày 30/9 đóng 10%

LƯU MINH KHOA MAZDA 3 MAZDA CX5 2.0 LUXURY NGUYỄN VŨ HẢI TM KH Cọc 10tr, Dự kiến Tháng 09 lấy xe 
MAZDA MAZDA 3 1.5 LUXURY NGUYỄN QUỐC GIA VƯƠNG QUYỀN TG KH đã bấm số , 22/09 nhận xe 
MAZDA MAZDA CX5 2.0 EXCLUSIVE ĐOÀN THỊ THU HIỀN TG KH đã bấm số , 22/09 nhận xe 
MAZDA MAZDA 2 AT ĐỎ ĐÀM ẤN THƯ TM KH Dự kiến tháng 10 lấy xe,
MAZDA MAZDA CX5 DELUXE 47S MA THỊ LIỄU TG KH đang làm ngân hàng, Dk lấy xe T10

KIA NEW CARNIVAL 2.2D LUXURY 8S CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG GIA TG KH Đợi xe về lấy xe, đang làm ngân hàng 
NGUYỄN THỊ MỸ LINH MAZDA 3  MAZDA CX-8 2.5 PREMIUM - TRẮNG 25D1 ỨNG DUY HẢI TM  Khách hàng đã cọc 20 triệu, lấy xe trong tháng 09

HUỲNH GIA BẢO  3
CAO VĂN NHỚ MAZDA 2 MAZDA CX5 PRE EXCLUSIVE PHAN THỊ ÁNH TUYẾT TM KH Đã bấm số, Ngày 20/09 giao xe 

MAZDA MAZDA CX8 PRE LÊ THU HUYỀN TM KH Đã cọc 10tr, T10 đóng tiền làm xe

PEU

NGUYỄN HỮU TUẤN  
NGUYỄN TRUNG HÂU  

LÊ HOÀNG HUY  
HỒ SỶ ĐỨC  

LÊ KIẾN QUỐC  
22  50

KIA 31
MAZDA 18

PEU 0



 HỌ VÀ TÊN DÒNG XE TÊN KH HTTT TÌNH TRẠNG KH

KIA

NGUYỄN QUỐC THUẦN KIA New Morning GTLine Trần Đình Bảo Trâm 5tr
MAZDA NEW MAZDA CX8 2.5 LUXURY CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG PHÚHĐM

NGUYỄN QUỐC TUẤN KIA KIA SOLUTO AT DELUXE TRẦN BÁ PHÚC 20tr
LÊ NHỈ KHANG  

BIỆN VĂN TRƯỜNG  
PHAN THỊ NGỌC THẮM MAZDA MAZDA CX8 PREMIUM AWD 6s NGUYỄN THỊ TRANG 50tr

KIA +

ĐẶNG VĂN NGHĨA KIA KIA NEW CARNIVAL 2.2D SIGNATURE Công Ty TNHH TM XNK  VẬN TẢI VIỆT NHẬT 10%
KIA  KIA CARNIVAL 2.2D SIGNATURE HAN SEUNG KU TM
KIA KIA SPORTAGE 2.0G SIGNATURE Trần Thanh Tâm 10%
KIA KIA CARENS LUXURY Châu Hoàng Hùng 30%
KIA KIA CARENS LUXURY VŨ TIẾN ĐỨC 20TR
KIA  KIA CARNIVAL 2.2D PREMIUM CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG GEOHARBOUR100%

HOÀNG THỊ HỒNG KIA KIA K3 1.6 Luxury ĐÀO THỊ LÀNH 50tr
KIA Carnival HH 2.2 VIETTIN BANK TÂY NINH GX
KIA Carnival HH 2.2 VIETTIN BANK CHỢ LỚN 10TR

PHẠM THÀNH CÔNG  
TRẦN HỮU KHẢI KIA SPORTAGE 2.0D SIGNATURE XLINE CTY TNHH TM và DV DLN TG

NGUYỄN TẠ HOÀNG DƯƠNG KIA KIA CARENS LUXURY Lê Hoàng Anh TM
KIA KIA NEW SONET 1.5G DELUXE Hoàng Linh 20tr

MAZDA

NGUYỄN TẤN NINH MAZDA New Mazda Cx-5 Premium Exclusive Lê Thuý Vân 10tr
LÊ NHẬT HƯNG MAZDA NEW MAZDA 3 1.5 LUXURY NGÔ LỮ THUỲ VI TM

MAZDA NEW MAZDA 3 1.5 LUXURY PHAN THỊ THẢO NGỌC
MAZDA NEW MAZDA CX-5 2.0 PREMIUM EXCLUSIVE NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG 10tr

KIA Carnival 2.2D Sig 7S Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Đô Thị GK 20tr
MAZDA NEW MAZDA CX-5 2.0 PREMIUM ACTIVE TRẦN THỊ HẢI 10tr

TRẦN QUANG THUẬN  
HUỲNH GIA BẢO  

MAZDA +

BÙI KIM NGỌC KIA New KIA Carnival Sig 7S CÔNG TY TNHH EZBOOK VIỆT NAM 10TR
KIA KIA Sportage 2.0G Sig NGUYỄN NGUYÊN VŨ 20tr

MAZDA New Mazda CX5 Sport Nguyễn Hoài Nam 10tr
KIA carnival sig xám siêu thị GK 20tr

MAZDA New Mazda CX5 Deluxe Nguyễn Anh Tuấn
LƯU MINH KHOA KIA New Seltos 1.5L Luxury ( mới ) Nguyễn Thị Ngọc Bích 10TR

MAZDA New Mazda 6 2.0 Premium E5( Vin 24) Lê Văn Thuận 10TR
MAZDA Mazda 3 Luxury CTY TNHH Xuất Nhập Khẩu Phạm Gia Food 10TR

NGUYỄN THỊ MỸ LINH  
TRẦN PHI VÂN
CAO VĂN NHỚ  

19  30
KIA 19 35

MAZDA 10 34

NHÓM KIA Nhóm KIA +
NGUYỄN QUỐC THUẦN ĐẶNG VĂN NGHĨA 
PHAN THỊ NGỌC THẮM PHẠM THÀNH CÔNG
NGUYỄN QUỐC TUẤN LÊ NHỈ KHANG

NGUYỄN TẠ HOÀNG DƯƠNG HOÀNG THỊ HỒNG
BIỆN VĂN TRƯỜNG TRẦN HỮU KHẢI

NHÓM MAZDA NHÓM MAZDA +
NGUYỄN TẤN NINH BÙI KIM NGỌC

LÊ NHỰT HƯNG LƯU MINH KHOA
TRẦN QUANG THUẬN NGUYỄN THỊ MỸ LINH

HUỲNH GIA BẢO CAO VĂN NHỚ



KIA

HỌ VÀ TÊN Loại xe Thời gian lên Clip Kênh Nội Dung Tiến độ
NGUYỄN QUỐC THUẦN 

PHẠM THÀNH CÔNG
NGUYỄN QUỐC TUẤN

LÊ NHỈ KHANG
ĐẶNG VĂN NGHĨA 
HOÀNG THỊ HỒNG

PHAN THỊ NGỌC THẮM
TRẦN HỮU KHẢI

NGUYỄN TẠ HOÀNG DƯƠNG
9

MAZDA

NGUYỄN TẤN NINH
LÊ NHẬT HƯNG

TRẦN QUANG THUẬN
BÙI KIM NGỌC

LƯU MINH KHOA
NGUYỄN THỊ MỸ LINH

HUỲNH GIA BẢO
CAO VĂN NHỚ

TỔNG 8

PEU

NGUYỄN HỮU TUẤN
NGUYỄN TRUNG HÂU

LÊ HOÀNG HUY
HỒ SỶ ĐỨC

LÊ KIẾN QUỐC
TỔNG 5

TỔNG Gò Vấp PHI
KIA 83 53 30

MAZDA 71 45 26



STT MSNV HỌ TÊN SĐT Nơi  ở hiện tại Nhóm
1 1906174 Nguyễn Quốc Thuần 0938093470 Gò Vấp

1 K
2 23122443 Nguyễn Quốc Tuấn 0869355642 Thủ Đức
3 22071242 Phạm Thành Công 0342607927 Quận 12
4 2406723 Lê Nhỉ Khang 0378960756 Bình Chánh
5 2008241 Đặng Văn Nghĩa 0935152300 Bình Thạnh

2 K6 24041248 Trần Hữu Khải 0342521815 Thuận An - Bình Dương
7 2407274 Nguyễn Tạ Hoàng Dương 0377011201 Quận 12
8 2009145 Hoàng Thị Hồng 0365505563 Gò Vấp
9

1 M10
11
12
13 2208547 Nguyễn Tấn Ninh 901847187 Gò Vấp

2 M14 24061115 Trần Quang Thuận 901471356 Gò Vấp
15 2407271 Lê Nhật Hưng 799537899 Thủ Đức
16 2405208 Huỳnh Gia Bảo 937825536 Gò vấp


